KIỂM TRA HKI – VẬT LÝ 9 

Câu 1: (2,0 điểm)
· Điện năng là năng lượng của dòng điện (0,5 đ(
· Cơ năng và nhiệt năng (0,5 đ(.
· Công tơ điện. (0,5 đ(
· Cho biết lượng điện năng đã được sử dụng là 1 kW.h (hoặc mỗi số đếm là 1 kWh) (0,5 đ(
Câu 2: (2,0 điểm)
· Phát biểu đúng nội dung định luật Ôm. (0,75 đ(
· Viết đúng công thức định luật Ôm. (0,5 đ(
· Chú thích đủ, đúng các đại lượng (0,25 đ(
· Tính đúng I = 0,24 A (0,5 đ(
Câu 3: (2,0 điểm)
- Điện trở của ấm đun: 
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· Nhiệt lượng nước thu vào: 

Qích= m.c(t2 – t1) = 2.4200(100 – 25) = 630 000 (J). (0,5 đ(
- Nhiệt lượng bếp tỏa ra:

  Vì U = Uđm = 220 V nên P = Pđm = 605 w.   (0,25 đ(
  Qtp = P.t = 605.20.60 = 726 000 (J)               (0,5 đ(
· Hiệu suất của ấm đun: 
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Câu 4: (2,0 điểm)
· Phát biểu đúng quy tắc nắm tay phải. (1,0 đ(
· Xác định đúng hai từ cực của ống dây.  (0,5 đ(
· Vẽ đúng vị trí của 2 kim nam châm ở A và B (0,5 đ(
Câu 5: (2,0 điểm)
- Bạc dẫn điện tốt nhất, (0,5 đ(, vì Bạc có điện trở suất nhỏ nhất (0,25 đ( ( không cần ý vật liệu có điện trở suất càng nhỏ thì dẫn điện tốt).
- Bạc, Đồng, Sắt và Nikêlin. (0,25 đ(
- Điện trở của dây nikêlin lớn hơn (0,5 đ(, 
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( Rnikêlin = 25 Rbạc  (0,25 đ( 
( Điện trở của dây nikêlin lớn hơn điện trở dây bạc 25 lần. (0,25 đ(
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